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1. Đặt vấn đề
Môn Khoa học tự nhiên (KHTN) trong chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học mới, tích 
hợp kiến thức từ Vật lý, Sinh học, Hóa học và Khoa 
học Trái đất. Môn học này giúp hình thành và phát 
triển cho học sinh (HS) các năng lực (NL) đặc thù: 
Nhận thức KHTN, Tìm hiểu tự nhiên và Vận dụng 
kiến thức, kĩ năng đã học. Việc đánh giá kết quả 
học tập môn KHTN theo hướng tiếp cận NL chính 
là đánh giá mức độ đạt được về NL KHTN của HS 
so với mục tiêu giáo dục đã đề ra. Vấn đề này khá 
phức tạp, đòi hỏi công cụ đánh giá phù hợp và đáng 
tin cậy.

Bài viết dưới đây đề xuất xây dựng bài tập tiếp 
cận theo PISA trong dạy học các nội dung về Hóa 
học môn KHTN lớp 8 nhằm đánh giá NL nhận thức 
KHTN của HS. Kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên 
(GV) và phỏng vấn chuyên gia bước đầu khẳng định 
tính khả thi và hiệu quả của các bài tập PISA đã xây 
dựng, đảm bảo phân hóa NL nhận thức KHTN của 
HS theo các mức độ khác nhau.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1 Năng lực và năng lực nhận thức khoa học tự 
nhiên

NL là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát 
triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn 
luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các 
kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như 
hứng thú, niềm tin, ý chí… thực hiện thành công một 
loại hành động nhất định, đạt kết quả mong muốn 

trong những điều kiện cụ thể (Bộ GD-ĐT, 2018a).
NL nhận thức KHTN là một trong ba thành tố của 

NL KHTN, được thể hiện khi HS trình bày, giải thích 
được những kiến thức cốt lõi về thành phần cấu trúc, 
sự đa dạng, tính hệ thống, quy luật vận động, tương 
tác và biến đổi của thế giới tự nhiên (Bộ GD-ĐT, 
2018b). 

Trên cơ sở nghiên cứu của Cao Cự Giác (2019) 
và các biểu hiện của NL nhận thức KHTN (Bộ GD-
ĐT, 2018b), chúng tôi đề xuất chia nhỏ và mã hóa 
biểu hiện của thành tố NL này thành 11 tiểu mục như 
sau: 
Mã hóa Biểu hiện cụ thể

NTKHTN.1
Nhận biết và nêu được tên của sự vật, hiện 
tượng, khái niệm, quy luật, quá trình của 
tự nhiên.

NTKHTN.2

Trình bày được các thông tin (đặc điểm, 
nguồn gốc, tính chất, vai trò…) của các sự 
vật, hiện tượng, quá trình tự nhiên bằng 
ngôn ngữ nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu 
đồ…

NTKHTN.3 So sánh được các sự vật, hiện tượng, quá 
trình tự nhiên theo các tiêu chí khác nhau.

NTKHTN.4
Phân loại và lựa chọn được các sự vật, 
hiện tượng, quá trình tự nhiên theo các tiêu 
chí khác nhau.

NTKHTN.5
Phân tích được các đặc điểm của một sự 
vật, hiện tượng, quá trình tự nhiên theo 
logic nhất định.

NTKHTN.6 Tìm được từ khóa và lập được dàn ý khi 
đọc và trình bày một văn bản khoa học.

NTKHTN.7
Sử dụng được thuật ngữ khoa học khi trình 
bày một vấn đề khoa học hoặc một văn 
bản khoa học.

Xây dựng bài tập PISA môn Khoa học tự nhiên 8
 (phần Hóa học) dùng đánh giá năng lực nhận thức

 khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở
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NTKHTN.8
Kết nối được các thông tin có liên quan 
theo logic có ý nghĩa khi trình bày một vấn 
đề khoa học hoặc một văn bản khoa học.

NTKHTN.9
Giải thích được mối quan hệ giữa các sự 
vật và hiện tượng (quan hệ nguyên nhân – 
kết quả, cấu tạo – chức năng...).

NTKHTN.10
Nhận ra điểm sai trong nhận thức các sự 
vật, hiện tượng, khái niệm, quá trình tự 
nhiên và chỉnh sửa được điểm sai đó.

NTKHTN.11 Đưa ra được những nhận định phê phán có 
liên quan đến chủ đề thảo luận.

2.2 Bài tập tiếp cận theo PISA
Chương trình đánh giá HS quốc tế (The 

Programme for International Student Assessment) – 
PISA do Hiệp hội các nước phát triển (OECD) khởi 
xướng và chỉ đạo. Đánh giá theo PISA tập trung 
vào ba NL chính: NL toán học, NL đọc hiểu và NL 
khoa học. Định nghĩa về NL khoa học theo PISA rất 
phù hợp với định hướng phát triển NL của HS trong 
chương trình môn KHTN 2018 (Bộ GD-ĐT, 2014). 

Dưới đây là bảng phân chia các biểu hiện của 
NL nhận thức KHTN theo các cấp độ của khung NL 
khoa học trong PISA:
Khung NL khoa học theo 
PISA

Các biểu hiện của NL 
nhận thức KHTN tương 
ứngCấp độ Biểu hiện

Cấp độ 1 Xác định các vấn 
đề khoa học

NTKHTN.1; NTKHTN.2; 
NTKHTN.3; NTKHTN.4; 
NTKHTN.5; NTKHTN.6

Cấp độ 2
Giải thích các 
hiện tượng bằng 
khoa học

NTKHTN.7; NTKHTN.8; 
NTKHTN.9

Cấp độ 3 Sử dụng bằng 
chứng khoa học

NTKHTN.10; NTKHTN.11

Bài tập PISA tập trung vào việc HS áp dụng kiến 
thức khoa học trong các ngữ cảnh và tình huống thực 
tế. Mỗi bài tập PISA gồm 4 phần: + Phần dẫn có thể 
trình bày dưới dạng chữ, bảng, biểu đồ… nhằm thiết 
lập bối cảnh chung cho các câu hỏi đi kèm. Chất liệu 
của bối cảnh được lấy từ thực tiễn, phù hợp với nội 
dung kiến thức và mức độ biểu hiện của NL trong 
câu hỏi, thu hút được mối quan tâm của HS; + Phần 
câu hỏi thường gồm các dạng: Câu hỏi trắc nghiệm 
khách quan nhiều lựa chọn; Câu hỏi có - không, đúng 
- sai phức hợp; Câu hỏi đóng đòi hỏi trả lời; Câu hỏi 
mở đòi hỏi trả lời ngắn; Câu hỏi mở đòi hỏi trả lời 
dài; + Đáp án và hướng dẫn chấm được xây dựng 
theo 3 mức: mức đầy đủ, mức không đầy đủ và mức 
không đạt; + Mã hóa phần trả lời bởi các chuyên gia 
để chuyển đổi thành điểm cho HS.
2.3 Xây dựng bài tập tiếp cận theo PISA dùng đánh 
giá năng lực nhận thức khoa học tự nhiên của học 

sinh trung học cơ sở
2.3.1 Nguyên tắc xây dựng bài tập PISA

Từ các phân tích của Nguyễn Thị Diễm Hằng 
(2020) và Lê Thái Hưng (2020), chúng tôi xây dựng 
các bài tập định hướng PISA theo 5 nguyên tắc sau: 
(1) Đảm bảo mục tiêu đánh giá được NL nhận thức 
KHTN của HS; (2) Đảm bảo độ tin cậy, đánh giá 
đúng mức độ đạt được về NL nhận thức KHTN của 
HS; (3) Đảm bảo tính thực tiễn khi xây dựng phần 
dẫn (bối cảnh) của bài tập PISA; (4) Đảm bảo tính 
vừa sức khi xây dựng hệ thống câu hỏi, phù hợp với 
thực tiễn dạy học của cơ sở giáo dục; (5) Đảm bảo 
tính khoa học và logic sư phạm.
2.3.2 Quy trình xây dựng bài tập PISA

Trên cơ sở nghiên cứu của Nguyễn Thị Diễm 
Hằng và cộng cự (2020) và các biểu hiện của NL 
nhận thức KHTN ở bảng 1, chúng tôi đề xuất quy 
trình xây dựng bài tập tiếp cận theo PISA gồm 5 
bước sau: + Bước 1: Lựa chọn nội dung kiến thức 
phù hợp, mô tả cụ thể chuẩn cần đạt của NL nhận 
thức KHTN ứng với nội dung kiến thức đã chọn; + 
Bước 2: Lựa chọn bối cảnh thực tiễn hợp lí cho phần 
dẫn; Thiết kế các câu hỏi phù hợp với nội dung kiến 
thức và mức độ biểu hiện của NL cần đánh giá; + 
Bước 3: Xây dựng đáp án và hướng dẫn chấm bài, 
làm rõ các biểu hiện của NL nhận thức KHTN được 
đánh giá; + Bước 4: Thử nghiệm sư phạm; + Bước 
5: Chỉnh sửa, hoàn thiện bài tập.
2.3.3 Các bài tập tiếp cận theo PISA đã xây dựng

Qua nghiên cứu các nội dung về Hóa học – môn 
KHTN lớp 8 (Bộ GD-ĐT, 2018b), chúng tôi xây 
dựng được 09 bài tập PISA như sau:

Nội dung Tên bài tập PISA

Phản ứng hóa 
học

1. Các biến đổi của chất trong tự nhiên
2. Nhiệt của phản ứng và ứng dụng
3. Khí quyển và vấn đề ô nhiễm không 
khí
4. Dung dịch oresol
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản 
ứng

Một số hợp 
chất thông 
dụng

1. Acid trong nọc độc của côn trùng
2. Xử lí cặn ấm đun
3. pH của đất trồng
4. Vấn đề phân bón trong nông nghiệp

* Ví dụ minh họa: Acid trong nọc độc của côn 
trùng

- Bước 1: Lựa chọn nội dung kiến thức phù hợp
Mức độ nhận 
thức Nội dung kiến thức
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Nhận biết

- Nêu tính chất hóa học của acid; Xác 
định gốc acid.
- Xác định loại hợp chất base.
- Xác định loại phản ứng giữa acid và 
base.

Thông hiểu - Giải thích ứng dụng của base.

Vận dụng thấp - Xử lí trường hợp thực tiễn có yếu tố 
tương tự.

- Bước 2: Xây dựng phần dẫn và các câu hỏi
Nọc độc của nhiều loài côn trùng, chủ yếu là các 

loài kiến và một số loài ong, có chứa một loại acid 
có tên là formic acid (HCOOH). Đây là dạng acid 
hữu cơ đơn giản nhất, có tính acid mạnh hơn các acid 
cùng dãy đồng đẳng.

Khi bị ong hoặc kiến đốt, formic acid sẽ được 
tiêm vào da gây cảm giác đau rát và ngứa ngáy khó 
chịu trên da. Cảm giác này có thể kéo dài trong vài 
giờ cho đến vài ngày. Nếu bị đốt nhiều lần hoặc bị 
phản ứng dị ứng, các triệu chứng có thể nghiêm trọng 
hơn, bao gồm sưng phù, khó thở và suy tim. Vì vậy, 
khi bị đốt cần nhanh chóng xử lí vết đốt để giảm 
thiểu các tác hại của nọc độc. Theo kinh nghiệm dân 
gian, việc bôi vôi tôi (Ca(OH)2) vào vết cắn sẽ giúp 
giảm nhanh cảm giác đau rát hoặc có thể rửa vết đốt 
bằng xà phòng và nước để loại bỏ nọc độc. 

Câu hỏi 1: Formic acid có những tính chất hóa 
học nào? Xác định gốc acid của formic acid.

Câu hỏi 2: Vôi tôi thuộc loại hợp chất gì? Vì sao 
bôi vôi vào vết côn trùng đốt lại giảm đau rát? 

Câu hỏi 3: Phản ứng hóa học xảy ra khi xử lí côn 
trùng đốt bằng vôi tôi thuộc loại phản ứng gì? Viết 
phương trình phản ứng minh họa.

Câu hỏi 4: Có thể dùng chất nào khác vôi tôi để 
xử lí vết côn trùng đốt? Giải thích tác dụng của chất 
đó.

- Bước 3: Xây dựng đáp án và hướng dẫn chấm 
bài 

Câu hỏi 1:
- Mức đầy đủ: HS trả lời đầy đủ các ý sau:
+ Tính chất hóa học của formic acid: làm quỳ tím hóa đỏ, 
tác dụng với kim loại (trước H), tác dụng với oxide base, 
tác dụng với muối của acid yếu hơn.
+ Gốc acid: HCOO –. 
- Mức không đầy đủ: HS trả lời được ít nhất một trong các 
ý trên.
- Không đạt: HS trả lời sai hoặc không trả lời.

Câu hỏi 2:
- Mức đầy đủ: HS trả lời đầy đủ các ý sau:

+ Vôi tôi thuộc loại base kiềm.
+ Vì vôi tôi có tính base nên trung hòa được formic acid có 

trong vết đốt làm nồng độ acid giảm, giảm cảm giác đau rát.
- Mức không đầy đủ: HS trả lời được ít nhất một trong các ý trên.
- Không đạt: HS trả lời sai hoặc không trả lời.
Câu hỏi 3:

- Mức đầy đủ: HS trả lời đầy đủ các ý sau:

+ Loại phản ứng: Trung hòa.

+ 2HCOOH + Ca(OH)2 g Ca(HCOO)2 + 2H2O.

- Mức không đầy đủ: HS trả lời được ít nhất một trong các ý trên.

- Không đạt: HS trả lời sai hoặc không trả lời.

Câu hỏi 4:
- Mức đầy đủ: HS trả lời đầy đủ các ý sau:

+ Có thể dùng xà phòng thay thế vôi.

+ Vì xà phòng cũng có tính base nên trung hòa formic 
acid trong vết đốt giúp giảm cảm giác đau rát.

- Mức không đầy đủ: HS trả lời được ít nhất một trong các 
ý trên.

- Không đạt: HS trả lời sai hoặc không trả lời.

* Các biểu hiện của NL nhận thức KHTN được 
đánh giá:
Câu hỏi NL nhận thức KHTN được đánh giá

1
- (NTKHTN.1) Chỉ ra được gốc acid.
- (NTKHTN.2) Trình bày được tính chất hóa 
học của acid.

2
- (NTKHTN.4) Phân loại được base.
- (NTKHTN.9) Giải thích được mối quan hệ 
giữa tính chất và ứng dụng của Ca(OH)2.

3
- (NTKHTN.1) Nêu được tên của phản ứng 
giữa acid và base.
- (NTKHTN.2) Viết phương trình phản ứng 
giữa acid và base.

4    (NTKHTN.4) Lựa chọn được chất cùng tính 
base với Ca(OH)2.

- Bước 4 và 5: Bài tập trên có thể dùng luyện 
tập, củng cố hoặc đánh giá HS khi dạy xong bài 
“Base. Thang pH” hoặc chủ đề “Một số hợp chất 
thông dụng”. Từ kết quả thu được, GV đánh giá hiệu 
quả sử dụng của bài tập và điều chỉnh nội dung bài 
tập cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn như thời 
gian, NL của HS...
2.4 Kết quả khảo sát ý kiến GV và phỏng vấn 
chuyên gia
2.4.1 Kết quả khảo sát ý kiến GV: Ý kiến của 30 GV 
dạy môn KHTN tại một số trường THCS ở thành phố 
Cần Thơ được tổng hợp như sau:

+ Các bài tập PISA đã xây dựng đều đánh giá 
được NL nhận thức KHTN của HS cấp THCS theo 
các mức độ khác nhau và bám sát yêu cầu cần đạt của 
môn KHTN, có tính khả thi trong kiểm tra đánh giá 
môn học (30/30 GV).

+ Bối cảnh của các bài tập đảm bảo yếu tố thực 
tiễn; Các câu hỏi được thiết kế phù hợp với NL của 
HS cấp THCS, đảm bảo phân hóa HS theo NL (30/30 
GV).

( Xem tiếp trang 124)



124  Journal homepage: https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd
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coi là một đặc tính của tự thân ngôn ngữ, một vấn 
đề của từ ngữ chứ không liên quan gì tới tư duy hay 
hành động. Bởi lí do này, hầu hết mọi người nghĩ họ 
có thể sống ổn thỏa mà không cần tới ẩn dụ. Ngược 
lại chúng tôi thấy rằng ẩn dụ thâm nhập khắp trong 
cuộc sống hàng ngày, không chỉ trong ngôn ngữ mà 
còn cả trong tư duy và hành động. Hệ thống ý niệm 
thông thường của chúng ta, thông qua đó chúng ta tư 
duy và hành động, về cơ bản là có tính ẩn dụ”.
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Xây dựng bài tập PISA môn Khoa học......( tiếp theo trang 9)

+ Các bài tập PISA đều đảm bảo tính khách quan 
và toàn diện trong đánh giá kết quả học tập của HS 
theo hướng tiếp cận NL (28/30 GV).

+ Tất cả GV (30/30) đều ủng hộ việc sử dụng bài 
tập PISA trong kiểm tra đánh giá môn KHTN lớp 8 
theo hướng phát triển NL của HS.
2.4.2 Kết quả phỏng vấn chuyên gia: Qua phỏng vấn 
05 chuyên gia hiện là giảng viên dạy học phần Đánh 
giá kết quả dạy học Toán và KHTN (SG422), chúng 
tôi nhận được kết quả sau:

+ 100% chuyên gia đồng ý rằng: Các bài tập 
PISA đã xây dựng đáp ứng được mục tiêu đánh giá 
NL nhận thức KHTN của HS cấp THCS. 

+ 100% chuyên gia đều thống nhất: Các bài tập 
PISA được xây dựng khá tốt, có sự đầu tư chỉnh chu, 
đảm bảo tính chính xác, khoa học và tính khả thi.

+ Bài tập PISA dùng trong đánh giá NL của HS 
theo định hướng của nghiên cứu được tất cả chuyên 
gia (05/05) nhận định là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng 
được mục tiêu đổi mới phương pháp kiểm tra đánh 
giá của chương trình môn KHTN 2018.
3. Kết luận và kiến nghị

Bài tập tiếp cận PISA là công cụ hỗ trợ hiệu quả 
cho GV và các nhà quản lí giáo dục trong kiểm tra, 
đánh giá NL của HS. Kết quả bước đầu của nghiên 
cứu cho thấy việc sử dụng bài tập PISA trong đánh 
giá NL KHTN của HS THCS là hoàn toàn khả thi và 
phù hợp. Trong nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi sẽ 
áp dụng các bài tập này vào đánh giá NL nhận thức 

KHTN của HS trong dạy học môn KHTN lớp 8 tại 
các trường THCS ở Cần Thơ để thu thập số liệu thực 
nghiệm và đưa ra kết luận đầy đủ, khách quan hơn.
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